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UBND HUYỆN TÂN YÊN 

PHÒNG Y TẾ 

Số:         /PYT 

V/v công khai cơ sở sản xuất, kinh 

doanh đủ điều kiện ATTP thuộc 

ngành y tế huyện quản lý 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tân Yên, ngày      tháng 7 năm 2023 

 

 

 

 

                               Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về việc quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định 

số 3995/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Tân Yên về việc ủy 

quyền triển khai cấp thủ tục hành chính an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành y tế 

quản lý trên địa bàn huyện. 

Phòng Y tế huyện thông báo công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh an 

toàn thực phẩm, các bếp ăn, nhà hàng đạt mô hình điểm thuộc lĩnh vực ngành y 

tế huyện quản lý, đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm còn hiệu lực sản xuất, kinh doanh (có danh sách chi tiết kèm theo).  

  1. Cơ sở sản xuất nước đóng bình, đóng chai, nước đá dùng liền: 06 cơ sở. 

2. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 58 cơ sở. 

3. Bếp ăn tập thể tại các trường tư thục: 11 bếp 

4. Mô hình Nhà hàng ăn uống: 04 cơ sở 

5. Mô hình Bếp ăn tập thể: 08 bếp 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, 

hậu kiểm, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống hết hạn, sắp 

hết hạn chủ động đề nghị Phòng Y tế huyện thẩm định đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm, thực hiện xong trước ngày 20/8/2023; vận động cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống đăng ký xây dựng mô hình điểm đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện thực hiện việc công 

khai trên hệ thống cổng thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh của huyện và 

các xã, thị trấn đối với các cơ sở trên, để nhân dân được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Lưu: YT. 
 

 

TRƢỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Thủy 
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DANH SÁCH 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống triển khai mô hình 

bảo đảm an toàn thực phẩm, giai đoạn 2020- 2023 

 

TT 

Tên cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 

Địa chỉ 

(Địa điểm trụ sở và địa điểm 

kinh doanh - nếu có) 

Kết quả triển 

khai 

Đạt 

(số 

điểm) 

Không 

đạt (số 

điểm) 

I Năm 2020    

1 Nhà hàng ăn uống    

1  Nhà Hàng Tôn Quyền Phố Mới, TT Cao Thượng 90  

2 Bếp ăn tập thể trong trường học   

1 BAMN Việt Lập Thôn 10 xã Việt Lập 92  

2 BAMN TT Cao Thượng TDP Chợ, TT Cao Thượng 91  

II Năm 2022    

1 Nhà hàng ăn uống    

1 Nhà hàng Tiến Mỹ Thôn Tân Lập- xã Ngọc Thiện 91  

2 Nhà Hàng Nga Cầu Thị trấn Nhã Nam  60 

3 Nhà Hàng Hằng Hợi Xã Lam Cốt  61 

2 Bếp ăn tập thể trong trường học   

1 BAMN TT Nhã Nam Phố Tân Quang- TT Nhã Nam 95  

2 BAMN xã Ngọc Lý Thôn Làng Đồng xã Ngọc Lý 93  

3 BAMN Liên Chung Thôn Lãn Chanh xã Liên Chung 93  

4 BAMN Quế Nham Thôn Ba Làng xã Quế Nham 92  

5 BAMN Việt Ngọc Thôn Chung Chính xã Việt Ngọc 92  

6 BAMN Phúc Sơn Thôn Đài Sơn xã Phúc Sơn 90  

III Năm 2023    

1 Nhà hàng ăn uống    

1 Gà Mạnh Hoạch Khu đô thị An Huy- TT Cao 

Thượng 
92 

2 Lộc Vừng Quán Khu đô thị An Huy- TT Cao 

Thượng 
90 
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DANH SÁCH 

CÁC CƠ SỞ CẤP ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP TỪ 2021 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2023 
 

 

 

TT Họ và tên 
Địa chỉ kinh doanh 

Dịch vụ ăn uống 

Hình thức kinh 

doanh 

Ngày cấp 

GCN Đủ 

điều kiện 

ATTP 

Điện thoại 

Sản 

xuất 

nước 

đóng 

bình, 

đóng 

chai, 

đá 

dùng 

liền 

Nhà 

hàng, 

cửa 

hàng  

Bếp ăn  

trường 

tư thục 

có cấp 

đủ điều 

kiện 

ATTP 

1 
Dương Văn Tiến- Lão Trư 

BUFFET Lẩu- Nướng 

Lô 14, C11 Đừng Hoàng 

Quốc Việt, khu Đô thị AN 

Huy, TTCT 

  x   09/06/2021   

2 
Lương Khánh Toàn- SX 

nước đóng bình 
Phúc Đình, Phúc Hoà x     08/06/2021   

3 
Bà Nông Thủy Tiên- BA tư 

thục độc lập Nhật Anh 

Khu công nghiệp Đình giã 

TT Cao Thượng 
    x 19/06/2021 

  

4 
Thân Đức Thịnh- Phở Bò 

Đức Thịnh 
Phố Mới, TT Cao Thượng   x   19/06/2021 

  

5 
Phạm Thị Hồng- Thu Hồng 

Bánh Cuốn Nóng 
Phố Mới, TT Cao Thượng   x   30/06/2021 

  

6 
Đặng Thị Yến- BA tư thục 

Hoàng Yến 

Tổ dân phố Hợp Tiến, TT 

Cao Thượng 
    x 30/06/2021 
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7 
Trịnh Quang Lợi- Đá sạch 

Lợi Ngọc 
Phố Mới, TT Cao Thượng x     30/06/2021 

  

8 
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh- 

King Dom Food 

Phố Ngô Xá, TT Cao 

Thượng 
  x   30/06/2021 

  

9 
Phạm Thị Hà- Bánh cuốn 

bún trả Thu Hồng 

Phố Hoàng Hoa Thám, TT 

Cao Thượng 
  x   30/06/2021 

  

10 
Nguyễn Thị Lan- Nam 

Chép 
Phố Mới, TT Cao Thượng   x   14/08/2021 

  

11 
Nguyễn Thị Hiền- dịch vụ 

ăn uống Hiền Năm 

Tổ dân phố Vườn đình- TT 

Cao Thượng 
  x   14/08/2021 

  

12 
Đới Văn Hạnh- dịch vụ ăn 

uống Phở Hùng 
Phố Mới, TT Cao Thượng   x   14/08/2021 

  

13 
đỗ Thị Đán- Thịt chó 

Tuyến đán 

TDP Hoàng Hoa Thám, TT 

Cao Thượng 
  x   24/08/2021 

  

14 
Nguyễn Thị Hoa- Phở Bà 

Thơ 

Phố Lao Động, TT Nhã 

Nam 
  x   24/08/2021 

  

15 
Nguyễn Thị Hiển- Nhà 

hàng Blu 
Khu đô thị An Huy   x   24/08/2021 

  

16 
Nguyễn Mạnh Thường- SX 

đá sạch dùng liền 
Đoàn Kết 1, TT Nhã Nam x     24/08/2021 

  

17 
Ngô Quốc Tuấn- Thịt Chó 

Mạnh Tuấn  

Tố dân phố Trong- thị trấn 

Cao Thượng 
  x    08/09/2021 

  

18 
Phạm Thị Hương- Nhóm 

trẻ tư thục Ánh Dương 

Phố Lao Động, TT Nhã 

Nam 
    x 23/10/2021 
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19 
Nguyễn Thị Đỗ- Nhóm Trẻ 

Linh Linh 
Làng Đồng- Ngọc Lý     x 23/10/2021 

  

20 
Nguyễn Văn Tuấn- Phở Cồ 

gia truyền Tuấn Dâu 

Lô 12,C16 ĐườngHoàng 

Quốc Việt, TTCT 
  x   30/12/2021 

  

21 
Lê Văn Minh- Nhà hàng 

Minh Quyền 

Tổ Dân phố phố Mới , 

TTCT 
  x   31/12/2022 

  

22 

Nguyễn Thị Khoản- Nhà ăn 

TTGDQPAN, trường Cao 

đẳng NGT BG 

Thôn Ba Làng xã Quế 

Nham 
    x 31/12/2021 

  

23 Nhà Hàng An Huy 
Lô 11,12 C39 khu đo thị 

An Huy- TTCT 
  x   30/12/2021 

  

24 
Bếp ăn BV Anh Quất- 

Nguyễn Thị Vinh 
TDP Đồi đỏ- TTCT   x   30/12/2021 

  

25 

Bùi Thanh Huế- Nhóm Trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập tư 

thục Hoa Thủy Tiên 

Số 18 cụm công nghiệp 

dịch vụ Đình Giã, TTCT 
    x 28/06/2021 

  

26 
Lê Thị Ngọc Lan- Nhóm 

trẻ tư thục Baby Home 
Thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý     x 28/06/2021 

  

27 
Nguyễn Thị Liên- Sản xuất 

nước đóng chai 

Số 8 Phố Hoàng Hoa 

Thám, TTCT 
x     29/06/2021 

  

28 
Vũ Đức Hoạch- Quán ăn 

đêm 
Thôn Chiềng- Liên Sơn   x   29/06/2021 

  

29 
Thân Thái Sơn- Gia Đình 

Quán 

Lô 10 khu Đô thị An Huy, 

TTCT 
  x   09/07/2021 
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30 
Lê Hải Thành- Hẻm nhậu 

1999’S 

Đường Đình Giã, khu đo 

thị An Huy- TT CT 
  x   10/07/2021 

  

31 
Thân Thá Sơn- Gia Đình 

Quán 
khu Đô thị An Huy, TTCT   x   10/07/2021 

  

32 
HTXSX Nước đóng bình, 

đóng chai- Trung Thành 

Số 83 Hoàng Hoa Thám, 

TTCT 
x     10/07/2021 

  

33 
Bếp ăn MN tư thục Hoa 

Thủy Tiên- Bùi Thanh Huế 

Cụm công nghiệp Đình 

Giã- TTCT 
    x 10/7/2021 

  

34 
Dương Văn Tiến- Lão Trư 

BUFFET Lẩu Nướng 
Khu đô thị An huy- TTCT   x   11/07/2021 

  

35 
Bếp ăn MN tư thục BaBy 

Home- Lê Thị Ngọc Lan 
Thôn Tân Lập xã Ngọc Lý     x 15/07/2021 

  

36 
Dịch vụ ăn uống Nguyễn 

Thị Khoản 

Trường Cao Đẳng Ngô Gia 

tự BG 
    x 15/07/2021   

37 
Phạm Văn Đoan- Gà tươi 

Mạnh Hoạch 

Khu đô thị An Huy, TT 

Cao Thượng 
  x   28/07/2021   

38 
Thâm Thị Xiêm- Dịch vụ 

ăn uống 

Thôn Đôồng Khanh xã 

Ngọc Vân 
  x   28/07/2021 374480068 

39 
Nhà Hàng Tuấn- Nguyễn 

Văn Tuấn 
Khu đô thị An Huy   x   28/07/2021 912686802 

40 
Phạm Quang Huy- Lẩu Dê 

Huy Hà 
Phố Bùi, TT Cao Thượng   x   19/06/2022   

41 Nhà hàng  Hoàng Hợi 
Thôn Đông Thành xã Lam 

Cốt 
  x   18/07/2022 0984.918.765 
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42 Nhà Hàng Tiến Mỹ 
Thôn Tân Lập- xã Ngọc 

Thiện 
  x   18/07/2022 912883662 

43 Phở Bò, Gà, Miến Ngan Thôn Chiềng- Liên Sơn   x   18/07/2022 966380167 

44 Nhà Hàng Nga Cầu TDP Bài, TT Nhã Nam   x   18/07/2022 0918.313.976 

45 
Nhóm lớp mẫu giáo tư thục 

Đô Rê Mon 

TDP Vườn Đình, TT Cao 

Thượng 
    x 18/07/2022 769179883 

46 
Nhà Hàng ẩm thực quê- 

Nguyễn Văn Kiên 
Chợ Bỉ- Ngọc Thiện   x   18/07/2022 985529283 

47 
Phở Thịt Chó 86 Lê Đắc 

Quang 

 TDP Cầu Thượng- TT Nhã 

Nam 
  x   18/08/2022 984214366 

48 Cháo Quẩy Chu Quang Sơn 
TDP Phố Lao Động- TT 

Nhã Nam 
  x   18/08/2022 916101946 

49 Phở Hùng Hương TDP Tân Hòa TT Nhã Nam   x   18/08/2022 947544424 

50 
Lẩu Xanh Quán- Trần Thị 

Ngân Thôn Bãi Ban TT Nhã Nam   x   
18/08/2022 

983062123 

51 Cơm Bình Dân Đồng Oanh Phố Tân Hòa TT Nhã Nam   x   18/08/2022 354109475 

52 
Cơm Lẩu Thu Hiên 

TDP Tân Quang TT Nhã 

Nam   x   
18/08/2022 

345888593 

53 Nhà hàng Tý Hạ Thôn Chản xã Lam Cốt   x   18/08/2022 378556096 

54 Cơm Lẩu Đăng Mai TDP Bãi Ban   x   18/08/2022 987542855 

55 
Ba Cô Quán- Phạm Văn 

Dương 

Lô 21-C19 khu Đô thị An 

Huy , TT Cao Thượng 
  X   

10/09/2022 

868131838 
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56 
Bia Lẩu Trâu tươi- Ngô 

Đức Huy 

Đường Hoàng Quốc Việt- 

Khu đô thị An Huy- TT CT 
  x   

10/09/2022 

358268333 

57 
Lẩu Lướng 98- Hoàng Văn 

Thắng 

Lô C16 Hoàng Quốc Việt- 

Khu Đô thị An Huy- TTCT 

  x   

10/09/2022 

982544662 

58 
Lẩu Chó 289- Hoàng Văn 

Bách 

SN 21 Đường Nguyễn 

Vĩnh Chinh, Khu Đô thị An 

Huy, TTCT   x   

10/09/2022 

972086428 

59 Phở Xưa- Lê Trung Kiên TDP Đình Giã- TT CT 
  x   

10/09/2022 
919938858 

60 
Quán Bia Cưỡng Chế Xuân 

Tân 1- Vũ Văn An 
Xuân Tân 1 xã Cao Xá 

      
26/10/2022 

  

61 
Bún Đậu Ngoáy- Nguyễn 

Văn Ninh 

Lô 09-C22 đường Đình 

Giã, khu đô thị An Huy- 

TTCT       

26/10/2022 

  

62 

Cơ sở sản xuất nước đóng 

bình, đóng chai- Phạm Văn 

Tám 

Thôn Đồng Bông xã Ngọc 

Vân, huyện Tân Yên 
x x   30/11/2022 984540676 

63 
Cháo Hiền Sự- Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

TDP Tiến Thắng TT Nhã 

Nam 
  

x   20/03/2023 978271639 

64 

Thảo Anh quán, cơm lẩu 

các món nhậu- Nguyễn Thị 

Thảo 

TDP Tiến Bùng, TT Nhã 

Nam 
  

x   20/03/2023 947332567 
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65 
Nhà hàng Làng Quán- 

Nguyễn Văn Ninh  

TDP Chùa Nguộn, TT Nhã 

Nam  
  

x   20/03/2023 859795656 

66 
Phở vũ gia truyền- Chu Văn 

Sơn 

Lô 22-C20 Hoàng Quốc 

Việt Khu đô thị An Huy, 

TT Cao Thượng 

  

x   30/03/2023 358352913 

67 
Nhà hàng Gia Huy- Nguyễn 

Đức Huy 

Lô 10-C16 đường Hoàng 

Quốc Việt khu đô thị An 

Huy TT Cao Thượng 

  

x   30/03/2023 969949622 

68 
Nhà hàng Thành Thoại- 

Phạm Hồng Thoại 

TDP Vường ĐÌnh, TT Cao 

Thượng 
  

x   26/06/2023 986159383 

69 
Nhà hàng Lẩu Việt- Trần 

Văn Đại 

Lô 11, 12 điểm CN-DV thị 

trấn Cao Thượng 
  

x   26/06/2023 376209666 

70 
Nhà Hàng Nghĩa Lý- 

Nguyễn Thị Lý 

thôn Cầu Đồng 9 xã Ngọc 

Lý 
  

x   26/06/2023 976323238 

71 
Bún Bò Huế- Đồng Thị 

Thơm 
Thôn Hậu, xã Cao Xá   

x   07/07/2023 988118159 

72 
Bún Cá Hải Phòng- Nguyễn 

Trọng Nam 
Thôn Hậu, xã Cao Xá   

x   07/07/2023 327533077 

73 
Yum My búp phê- Phạm 

Ngọc Vững 

Khu đô thị An Huy- TT 

Cao Thượng 
  

x   19/07/2023 343989898 

74 
Nhà hàng Song Thương, 

Nguyễn Thu Hà 
Lục Liễu Dưới xã Hợp Đức   

x   19/07/2023 974446286 
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75 
Ngọc Linh Quán- Ngô Thị 

Thắm 

Lô 36-37 đườn Lãnh Tứ, 

khu đô thị An Huy 
  

x   19/07/2023 979020236 
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